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Cây hoa cúc mâm xôi là một trong những loại hoa cúc trồng chậu phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Trong 
nghiên cứu này, cây hoa cúc mâm xôi được nhân nhanh bằng kỹ thuật nuôi cấy mô kết hợp vi thủy canh. Kết quả 
cho thấy, môi trường thích hợp cho nhân nhanh chồi in vitro là MS, sucrose 30 g.L

-1
, agar 7 g.L

-1
 chứa 0,5 mg.L

1
 

BAP thể hiện qua chỉ tiêu thu được là cao nhất gồm số chồi/mẫu (5,67 chồi/mẫu), chiều cao của chồi tái sinh 
(4,30 cm) và số lá/chồi (7,33 lá/chồi). Chồi cúc nuôi cấy mô được nuôi cấy trên hệ thống vi thủy canh chứa dung 
dịch dinh dưỡng là MS, bổ sung NAA 0,25 mg.L

-1
 và tạo thoáng khí giữa hệ vi thủy canh và môi trường ở thời 

điểm 15 ngày nuôi cấy cho tỷ lệ cây cúc sống sót đạt 98,67% khi chuyển cây ra giá thể hỗn hợp đất, phân chuồng 
và xơ dừa (50:20:30), cây sinh trưởng tốt. Có thể ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô kết hợp vi thủy canh để 
nhân nhanh cây hoa cúc mâm xôi trong sản xuất. 

   khóa: Hoa cúc, nhân nhanh, nuôi cấy mô, kỹ thuật, vi thủy canh.  

   Đ   

Cây hoa cúc là một trong những loại hoa trồng chậu và cắt cành phổ biến trên thế giới (Zhang et al., 2013). Hoa 
cúc rất đa dạng về hình dáng, màu sắc, kích thước, được nhiều người yêu chuộng, trong đó có hoa cúc mâm xôi, 
loại hoa được trồng phổ biến ở nhiều nơi của nước ta nhưng nổi tiếng hơn cả là ở Sa Đéc - Đồng Tháp (Lê Huy 
Hàm et al., 2012). Cây cúc Mâm Xôi trồng trong giỏ tre được tiêu thụ trên khắp mọi miền đất nước vào dịp Tết 
(Trần Văn Hâu, Đặng Nguyệt Quế, 2009).  

Nuôi cấy mô thực vật là phương pháp dùng để nhân nhanh cây giống trong thời gian ngắn, tiết kiệm không gian, 
cây giống đồng đều, sạch bệnh, phù hợp cho sản xuất lớn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng còn những tồn tại 
yêu cầu hóa chất và thiết bị, kĩ thuật và đặc biệt giai đoạn rèn luyện cây mô thích nghi với môi trường tự nhiên 
còn chưa cao, được coi là nút thắt của việc ứng dụng phương pháp này trong sản xuất (Chandra et al., 2010). 
Một trong những nguyên nhân chính làm cho tỷ lệ sống sót thấp và quá trình sinh trưởng phát triển của cây in 
vitro kém trong giai đoạn ex vitro là do tỷ lệ quang hợp thực của cây thấp (Duong et al., 2005). Hệ thống vi thủy 
canh là hệ thống nhân giống kết hợp giữa vi nhân giống (nuôi cấy mô) và thủy canh (Hahn et al., 1996) đã chứng 
minh hiệu quả của phương pháp vi thủy canh so với vi nhân giống trong sản xuất cây hoa cúc trắng (Duong et            
al., 2005). Gần đây, đã có một số nghiên cứu về hệ thống vi thủy canh cho sản xuất cây cúc trắng (Hoang et              
al., 2018), cây hoa oải hương lá xẻ (La Việt Hồng et al., 2018), cúc vàng (Bùi Thị Thu Hương et al., 2021). Xuất 
phát từ lý do trên, nghiên cứu này nhằm ứng dụng ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô cho nhân nhanh chồi, 
sau đó tìm kiếm các thông số về dinh dưỡng, thời gian tạo thoáng khí, nồng độ chất ra rễ và loại giá thể của hệ 
thống vi thủy canh thích hợp cho chồi in vitro phát triển thành cây hoàn chỉnh với tỷ lệ sống sót cao. 

NGUYÊN LI                  

Vật liệu nghi n  ứu 

Cây cúc mâm xôi in vitro 35 ngày trên môi trường MS (Murashige, Skoog, 1962) đang được nuôi cấy tại Phòng thí 
nghiệm Công nghệ Sinh học thực vật, Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 

Hệ thống vi thủy canh được thiết kế theo mô tả của La Việt Hồng (La Việt Hồng et al., 2018): sử dụng hộp nhựa 
PE trong suốt (chiều cao 10 cm x đường kính miệng 11cm x đường kính đáy 8cm) phía trong lòng chứa miếng 
bọt biển (chiều dài 8cm, chiều rộng 6,5cm, dày 2cm, vừa với đáy hộp PE), trên mặt miếng bọt biển tạo các lỗ nhỏ 
(khe hẹp) để gắn các chồi hoa cúc mâm xôi in vitro (có chiều dài 3cm), miệng hộp PE được bao phủ kín bởi 
màng bao thực phẩm. 
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 hương pháp nghiên cứu   

Bố trí thí nghiệm 

Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại, mỗi lần nhắc lại 10 mẫu, theo dõi 
trên 15 mẫu. Nhân nhanh in vitro cúc mâm xôi được nuôi cấy trên môi trường MS, sucrose 30 g.L

-1
 và agar 7 g.L

-1
 

(pH 5,7±0,1). Các bình nuôi cấy được đặt trong phòng ở điều kiện nhiệt độ 25±2
o
C, ánh sáng 3000-5000 lux, chu 

kỳ sáng 12 giờ sáng/12 giờ tối. Sau đó, chồi in vitro được sử dụng cho nghiên cứu ra rễ và rèn luyện trên hệ 
thống vi thủy canh.   

Nhân nhanh chồi cúc mâm xôi bằng phương pháp nuôi  ấy mô 

Đoạn thân cúc mâm xôi (1,5 - 2,0 cm) được nuôi trong 8 công thức là môi trường MS, sucrose 30 g.L
-1

, agar                 
7 g.L

-1
 bổ sung hoặc chất điều hòa sinh trưởng BAP (6-Benzylaminopurine, Dulchefa, Hà Lan): 0,25; 0,50; 0,75 

và 1,0 mg.L
-1

 hoặc  nước dừa (ND) ở nồng độ 5, 10, 15 (% v/v). Đối chứng không bổ sung chất điều hòa sinh 
trưởng. Xác định các chỉ tiêu: số chồi/mẫu, chiều cao trung bình của chồi (cm), số lá/ chồi sau 4 tuần nuôi cấy.  

Hoàn thiện giai đoạn rèn luyện kết hợp bằng vi thủy canh 

Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch vi thủy canh 

các chồi (kích thước 3 cm) nuôi cấy vào hệ thống vi thủy canh chứa 20 mL dung dịch dinh dưỡng khác nhau gồm 
MS, ½ MS và ¼ MS. Tạo thoáng khí sau 10 ngày. Xác định tỷ lệ sống sót (%), chiều cao cây (cm), số rễ/cây, 
chiều dài rễ (cm) sau 21 ngày nuôi cấy.  

Ảnh hưởng của thời gian tạo thoáng khí 

Hệ thống vi thủy canh chứa 20 ml dung dịch dinh dưỡng MS, chồi được nuôi cấy và che bằng màng PE thực 
phẩm. Tạo thoáng khí bằng cách dùng kim châm vào màng bao với kích thước 2 mm ở các thời điểm: 5, 10 và 
15 ngày sau nuôi cấy. Xác định các chỉ tiêu gồm tỷ lệ sống (%), chiều cao chồi (cm), số lá/chồi ở thời điểm 21 
ngày nuôi cấy.  

Ảnh hưởng của nồng độ NAA 

Các chồi cây hoa cúc mâm xôi in vitro (kích thước 3 cm) nuôi cấy vào hệ thống vi thủy canh chứa 20 mL dung 

dịch dinh dưỡng MS bổ sung NAA (α-naphtalene acetic acid, Dulchefa, Hà Lan): 0,0; 0,25; 0,50; 0,75 và 1,00 
(mg.L

-1
). Hệ thống được tạo thoáng khí sau 15 ngày nuôi cấy. Xác định các chỉ tiêu: tỷ lệ ra rễ (%), chiều dài rễ 

(cm), số rễ/cây, số lá/chồi ở thời điểm 21 ngày nuôi cấy.  

Ảnh hưởng của giá thể 

Cây hoa cúc hoàn chỉnh trên hệ thống vi thủy canh được chuyển lên bầu đất trồng chứa giá thể gồm đất+phân 
chuồng hoai mục+xơ dừa theo các tỷ lệ (%): 50:50:0, 50:20:30, 50:30:20. Xác định các chỉ tiêu tỷ lệ sống sót (%), 
số rễ/cây và chiều dài rễ (cm) sau 14 ngày sau ra ngôi. 

Phân tích thống kê 

Số liệu thực nghiệm được xử lý theo các tham số thống kê. Giá trị thể hiện trong các bảng là giá trị trung bình. 
Sự sai khác giữa 2 giá trị trung bình được kiểm tra bằng tiêu chuẩn t-test, sự sai khác giữa các giá trị trung bình 
được kiểm tra bằng thuật toán LSD của Fisher (Fisher's Least Significant Difference) với α = 0,05 trên phần mềm 
Excel 2010 (Nguyễn Văn Mã et al., 2013). Số liệu thể hiện trong bảng là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Ở 

các bảng số liệu, trong cùng 1 cột, ký tự theo sau khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với α=0,05 

  T        T       N  

Nhân nhanh chồi cúc mâm xôi bằng phương pháp nuôi  ấy mô 

Nhân nhanh là một trong những giai đoạn quan trọng quyết định hiệu quả so với phương pháp nhân giống truyền 
thống bằng giâm hom. Trong nghiên cứu này, việc bổ sung BAP hoặc nước dừa với nồng độ khác nhau có ảnh 
hưởng đến quá trình sinh trưởng của chồi tái sinh (Bảng 1).  

Bảng 1.  nh hưởng của BA  và nước dừa đến quá trình nhân nhanh chồi cúc mâm xôi in vitro  
sau 4 tuần nuôi cấy 

Công 
thức 

Chất điều hòa, nước dừa 
Số chồi/mẫu (chồi) Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi (lá) 

BAP (mg.L
-1
) ND (%) 

CT 1 - - 1,33
c 

4,47
a 

9,33
a
 

CT 2 0,25 - 3,67
b 

3,43
b 

5,67
c 
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CT 3 0,50 - 5,67
a 

4,30
a
 7,33

b 

CT 4 0,75 - 3,33
b 

3,30
b 

4,33
cd 

CT 5 1,0 - 3,33
b 

3,47
b 

3,33
d 

CT 6 - 5 1,67
c
 3,40

b 
5,67

c 

CT 7 - 10 2,00
c
 3,33

b 
5,00

cd 

CT 8 - 15 1,67
c 

2,80
b
 4,67

cd
 

LSD0,05 1,11 0,70 1,65 

Dấu (-) thể hiện môi trường không chứa chất điều hòa hoặc ND, trong cùng 1 cột, ký tự theo sau khác nhau thể hiện  
sự sai khác có ý nghĩa thống kê với α=0,05 

Kết quả  cho thấy BAP và ND có ảnh hưởng khác nhau đối với quá trình tái sinh chồi in vitro, cụ thể BAP ảnh 
hưởng tích cực đối với quá trình này, đặc biệt ở CT 3 khi môi trường bổ sung BAP ở nồng độ 0,5 mg.L

-1
 thì số 

chồi/mẫu là cao nhất, đạt 5,67 (chồi/mẫu) (Hình 1a), Các CT 1 (ĐC) và CT 6-8 (bổ sung ND) thì số chồi/mẫu thấp 
hơn. Xét về chiều cao của chồi tái sinh cho thấy chỉ tiêu này là tương đương giữa CT 1 (ĐC) và CT 3 (môi trường 
bổ sung BAP 0,5 mg/l), lần lượt là 4,47 và 4,30 (cm) và cao hơn so với các CT còn lại. Ngoài ra, ở CT 1 có chỉ 
tiêu số lá/chồi là cao nhất (9,33 lá/chồi), tiếp sau là ở CT 3 (7,33 lá/chồi), và thấp nhất ở CT bổ sung BAP 0,75 và 
1,0 mg/l và nhóm CT bổ sung nước dừa. Như vậy, xét ở cả 3 chỉ tiêu của quá trình nhân nhanh, CT 3 là môi 
trường bổ sung BAP 0,5 mg.L

-1 
là thích hợp để nhân nhanh chồi cúc mâm xôi in vitro. Kết quả này cũng phù hợp 

với nghiên cứu của Imtiaz và đồng tác giả (2019) khi cho rằng BAP là thích hợp để cảm ứng tạo cụm chồi ở cúc 
đại đóa (Chrysanthemum morifolium).  

Hoàn thiện giai đoạn rèn luyện kết hợp bằng vi thủy canh 

Hệ thống vi thủy canh được nghiên cứu trên các đối tượng như hoa cúc trắng (Hoang et al., 2018), cây hoa oải 
hương lá xẻ (La Việt Hồng et al., 2018). Để áp dụng hệ thống này trên đối tượng cúc mâm xôi thì cần xác định 
các thông số của hệ thống như loại dung dịch, thời gian tạo thoáng khí, nồng độ NAA để thúc đẩy ra rễ và loại giá 
thể để ra ngôi cây từ hệ thống vi thủy canh.   

 

Hình 1. Nhân giống cây cúc mâm xôi bằng phương pháp nuôi  ấy mô kết hợp vi thủy canh 
a: Tái sinh và nhân nhanh chồi cúc mâm xôi in vitro, b: Hệ thống vi thủy canh để ra rễ và rèn luyện cây hoa cúc mâm xôi, 
 c: Cây cúc mâm xôi trên hệ vi thủy canh (sau 14 ngày) để chuyển ra giá thể, d-e: cúc mâm xôi trên giá thể sau 14 ngày  

và sau 5 tháng.  
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Ảnh hưởng của nồng độ dinh dưỡng 

Thí nghiệm này nhằm tìm ra dung dịch dinh dưỡng thích hợp cho chồi cúc mâm xôi trên hệ thống vi thủy canh. 
Kết quả thu được ở Bảng 2 và Hình 1b.  

Bảng    Kết quả ảnh hưởng của nồng độ dung dị h dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của chồi cúc mâm xôi 

CT Dung dị h dinh dưỡng Tỷ lệ sống (%) Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi (lá) 

D1 ¼ MS 63,67
b 

4,13
c 

7,67
a 

D2 ½ MS 84,33
a 

4,57
b 

8,67
a 

D3 MS 86,33
a 

5,00
a 

5,00
b 

LSD0,05 4,15 0,42 1,50 

Phân tích  cho thấy nồng độ dinh dưỡng khoáng dùng trong hệ thống vi thủy canh có ảnh hưởng khác nhau. Cụ 
thể, khi nồng độ MS tăng dần từ ¼, ½ và 1 thì tỷ lệ sống của chồi cúc mâm xôi cũng tăng theo, từ 63,67 đến 
86,33 (%). Chiều cao chồi cũng theo quy luật tương tự, cao nhất ở D3 (đạt 5,00 cm) trong khi đó chỉ tiêu số 
lá/chồi không có sự khác biệt ở D2 và D3 và là hai CT tốt hơn so với D1. Ở đối tượng cây khác nhau thì cần loại 
và nồng độ dinh dưỡng phù hợp, ở cây cúc trắng là dung dịch ½ MS (Hoang et al., 2018), ở oải hương lá xẻ là 
dung dịch MS 10% (La Việt Hồng et al., 2018).  

Ảnh hưởng của thời gian tạo thoáng khí 

Mức độ thoáng khí giữa trong và ngoài của hệ thống vi thủy canh đóng vai trò quan trọng đối với sinh trưởng của 
chồi cúc vàng (Bùi Thị Thu Hương et al., 2021).  

Bảng 3. Kết quả ảnh hưởng của thời gian tạo thoáng khí đến sự sinh trưởng của chồi hoa cúc mâm xôi 

CT Thời gian tạo thoáng khí (ngày) Tỷ lệ sống (%) Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi 

K1 5 ngày 58,67
c 

5,03
a 

7,00
a 

K2 10 ngày 86,67
b
 5,47

a 
7,33

a 

K3 15 ngày 98,67
a
    5,67

a 
7,67

a 

LSD0,05 2,30 0,63 2,49 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xác định thời điểm tạo thoáng khí ở các thời điểm khác nhau. Kết quả thể hiện ở 
Bảng 3 cho thấy tỷ lệ sống (%) bị ảnh hưởng rõ rệt, tỷ lệ sống cao nhất, đạt 98,67 (%) ở thời điểm 15 ngày sau 
nuôi cấy (CT K3), thấp nhất ở K1 (tạo thoáng khí ở thời điểm 5 ngày sau nuôi cấy). Hai chỉ tiêu chiều cao cây và 
số lá/chồi không có sự khác biệt rõ rệt ở cả 3 công thức.  

Ảnh hưởng của NAA 

Trong nghiên cứu này, NAA với các nồng độ khác nhau được bổ sung vào hệ thống vi thủy canh, kết quả thể 
hiện ở Bảng 4 và Hình 1c. 

Bảng    Kết quả ảnh hưởng của nồng độ  AA đến sự ra rễ và sinh trưởng của chồi hoa cúc mâm xôi 

CT NAA bổ sung (mg.L
-1
) Số rễ/chồi (rễ) Chiều dài rễ (cm) Chiều cao chồi (cm) 

N0 0,00 4,33
b 

0,70
b 

5,67
ab 

N1 0,25 5,67
a 

1,40
a 

7,00
a 

N2 0,50 4,33
b 

0,63
bc 

5,33
b 

N3 0,75 3,33
bc 

0,57
bc 

5,00
b 

N4 1,00 2,67
c 

0,40
c 

4,67
b 

LSD0,05 1,05 0,22 1,40 

Phân tích cho thấy NAA ảnh hưởng đến quá trình ra rễ và sinh trưởng của chồi cúc trên hệ thống vi thủy canh. 
Cụ thể, ở nồng độ NAA là 0,25 mg.L

-1
 ở N1, các chỉ tiêu thu được tốt nhất. Số rễ/chồi là 5,67 (rễ/chồi), chiều dài 

rễ đạt 1,40 (cm) và chiều cao chồi đạt 7,00 (cm) (Hình 1c) cao hơn rõ rệt so với các CT còn lại (bổ sung NAA: 
0,5; 0,75 và 1.0 mg.L

-1
). Kết quả này tương tự như công bố khi nuôi cấy oải hưởng lá xẻ trên hệ thống vi thủy 

canh (La Việt Hồng et al., 2018). 
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Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống 

Trong nhiều nghiên cứu, sau khi chuyển cây từ hệ thống nuôi cấy vi thủy canh ra vườn ươm thì đều có tỷ lệ sống 
sót cao (Duong et al., 2005; La Việt Hồng et al., 2018). Tuy nhiên, sự thay đổi hình thức nuôi cấy từ thủy canh 

sang giá thể rắn (đất hoặc hỗn hợp) sẽ ít nhiều tạo bất lợi cho cây trồng.  

Bảng 5.  nh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống (%) của cây hoa cúc mâm xôi sau nuôi cấy vi thủy canh 

CT Đất + phân chuồng + xơ dừa (%) Tỷ lệ sống sót (%) 

G1 50+50+0 67,00
c 

G2 50+20+30 98,67
a 

G3 50+30+20 91,67
b 

LSD0.05 2,74 

Trong nghiên cứu này, giá thể gồm đất, phân chuồng và xơ dừa được trộn với tỷ lệ khác nhau nhằm tìm kiếm giá 
thể phù hợp để ra ngôi cây hoa cúc sau vi thủy canh. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống sót cao nhất ở G2 và đạt 
98,67% sau 14 ngày (Bảng 5, Hình 1d). Tiếp tục theo dõi sự sinh trưởng của cây này sau 5 tháng cho thấy cây 
sinh trưởng và phát triển tốt (Hình 1e). Như vậy, hỗn hợp đất+phân chuồng+xơ dừa (tỷ lệ 50:20:30) là thích hợp 
để ra ngôi và trồng cây cúc mâm xôi có nguồn gốc từ vi thủy canh. 

  T    N  

Quá trình tái sinh và nhân nhanh chồi cúc mâm xôi được thực hiện bằng nuôi cấy chồi trên môi trường MS, 
sucrose 30 g.L

-1
, agar 7 g.L

-1
 bổ sung BAP ở nồng độ 0,5 mg.L

-1
, số chồi/mẫu là cao nhất (5,67 chồi/mẫu), chiều 

cao của chồi tái sinh là 4,30 (cm) và số lá/chồi là 7,33 (lá/chồi). Các thông số của hệ thống vi thủy canh cho chồi 
cúc mâm xôi đã được hoàn thiện. Dung dịch dinh dưỡng để nuôi cấy là MS, thời gian tạo thoáng khí là 15 ngày 
sau khi đưa cây lên hệ thống vi thủy canh, bổ sung NAA 0,25 mg.L

-1
 cho tỷ lệ cây sống sót cao, các chỉ tiêu sinh 

trưởng và ra rễ của chồi in vitro là tốt nhất. Sau đó, chuyển cây ra giá thể chứa hỗn hợp đất, phân chuồng và xơ 
dừa (50:20:30) cho tỷ lệ sống sót cao nhất (đạt 98,67%). 
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SUMMARY 

Chrysanthemum is one of the popular potted flowering plants in Vietnam and the world. In this study, 

chrysanthemum sp. was rapidly propagated by tissue culture combined with micro-hydroponics. The study 

results showed that the best medium for shoot propagation in the in vitro stage was MS supplemented with 

sucrose 30 g.L
-1

, agar 7 g.L
-1

, and 0.5 mg.L
-1

 BAP with the number of shoots/explant was 5.67, the height of 

shoots was 4.30 cm and the number of leaves/shoot was 7.33. Tissue-cultured chrysanthemum shoots were 

cultured in a micro-hydroponic system containing MS nutrient solution, supplemented with 0.25 mg.L
-1

 NAA, 

and after the cultured 15 days, creating ventilation between the microponics system and environment; the 

survival rate was highest and reached 98.67% when transferred to a substrate mixed with soil, manure, and 

coconut fiber (50:20:30), and the plants grew well. It is feasible to rapidly multiply chrysanthemum plants in 

production using the tissue culture method in conjunction with micro-hydroponics. 

Keywords: Chrysanthemum, propagation, tissue culture, techniques, microponics. 
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